
Phụ lục  

CHỈ TIÊU TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        /3/2026 của UBND tỉnh) 

 

Cấp học 
Tổng số 

trường 

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 

Số 

trường 
Tỷ lệ  

% 

Số 

trường 
Tỷ lệ 

% 

Số 

trường 
Tỷ lệ 

% 

Số 

trường 
Tỷ lệ 

% 

Số 

trường 
Tỷ lệ 

% 
CQG CQG CQG CQG CQG 

TỔNG CỘNG 1351 863 63 898 66 917 67 953 70 992 73 

Mầm non 452 236 52 245 54 249 55 258 57 272 60 

Tiểu học 456 329 72 338 74 342 75 352 77 361 79 

THCS 349 241 69 252 72 259 74 269 77 280 80 

THPT 94 57 60 63 66 67 71 74 78 79 84 
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